THÔNG TIN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
BỘ MÔN/ BAN/ TRUNG TÂM:……………………………………

	10. Bài báo đăng trên tạp chí/tập san khoa học cấp cơ sở

	TT
	Tên bài báo
	Tác giả hoặc đồng tác giả 

bài báo
	Tên tạp chí
	Trang, tập, năm phát hành 

	1
	
	
	
	

	11. Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước 

	TT
	Tên bài báo
	Tác giả hoặc đồng tác giả 

bài báo
	Tên tạp chí
	Trang, tập, năm phát hành

	1
	
	
	
	

	12. Bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế 

	TT
	Tên bài báo
	Tác giả hoặc đồng tác giả 
	Tên tạp chí
	Trang, tập, năm phát hành

	1
	
	
	
	

	13. Báo cáo khoa học tại hội nghị, hội thảo cấp trường được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu 

	TT
	Tên  bài báo
	Tác giả hoặc đồng tác giả
	Tên tạp chí
	Trang, tập, năm phát hành

	1
	
	
	
	

	14. Báo cáo khoa học tại hội nghị, hội thảo trong nước được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu 

	TT
	Tên  bài báo
	Tác giả hoặc đồng tác giả
	Tên tạp chí
	Trang, tập, năm phát hành

	1
	
	
	
	

	15. Báo cáo khoa học tại hội nghị, hội thảo quốc tế được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu 

	TT
	Tên  bài báo
	Tác giả hoặc đồng tác giả
	Tên tạp chí
	Trang, tập, năm phát hành

	1
	
	
	
	

	16. Đề tài, dự án cấp cơ sở 

	TT
	Tên đề tài
	Cấp chủ quản
	Người chủ trì
	Năm bắt đầu 
	Nămnghiệm thu
	Kết quả nghiệm thu

	1
	
	
	
	
	
	

	17. Đề tài, dự án cấp Sở (bao gồm nhiệm vụ chưa nghiệm thu)

	TT
	Tên đề tài
	Cấp chủ quản
	Người chủ trì
	Người tham gia
	Năm bắt đầu 
	Năm
nghiệm thu
	KP hỗ trợ

(triệu đồng)
	Kết quả nghiệm thu

	
	
	
	
	
	
	
	NSNN*
	Địa phương**
	Tài trợ khác***
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18. Đề tài, dự án cấp Bộ (bao gồm nhiệm v
ụ chưa nghiệm thu)

	TT
	Tên đề tài
	Cấp chủ quản
	Người chủ trì
	Người tham gia
	Năm bắt đầu 
	Năm
nghiệm thu
	KP hỗ trợ

(triệu đồng)
	Kết quả nghiệm thu

	
	
	
	
	
	
	
	NSNN*
	Địa phương**
	Tài trợ khác***
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19. Đề tài, dự án cấp Nhà nước (bao gồm nhiệm vụ chưa nghiệm thu)

	TT
	Tên đề tài
	Cấp chủ quản
	Người chủ trì
	Người tham gia
	Năm bắt đầu 
	Năm
nghiệm thu
	KP hỗ trợ

(triệu đồng)
	Kết quả nghiệm thu

	
	
	
	
	
	
	
	NSNN*
	Địa phương**
	Tài trợ khác***
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*Kinh phí từ các Bộ chủ quản
**Kinh phí từ UBND các tỉnh, thành phố
***Kinh phí từ các đơn vị tài trợ hoặc các tài trợ cho nghiên cúu
	20. Đề tài, dự án chuyển giao công nghệ 

	TT
	Tên đề tài
	Cấp chủ quản
	Người chủ trì
	Nơi chuyển giao
	Hợp đồng chuyển giao số - Ngày, tháng, năm 
	Nơi ứng dụng

	1
	
	
	
	
	
	

	21. Đề tài, dự án hợp tác với bên ngoài

	TT
	Tên đề tài
	Đơn vị hợp tác
	Người chủ trì
	Số hợp đồng, ngày tháng năm ký kết hợp đồng
	Ngày xuất hóa đơn/phiếu thu
	Giá trị đề tài dự án
	Kết quả nghiệm thu

	1
	
	
	
	
	
	  
	

	22. Đề tài, dự án hợp tác với cơ quan trong và ngoài nước

	TT
	Tên đề tài/ Dự án
	Tên đơn vị trực thuộc trường nghiên cứu
	Tên Đơn vị phối hợp (Bệnh viện, cơ sở đào tạo, …) trong và ngoài nước
	Thời gian thực hiện (năm bắt đầu - năm kết thúc)
	Họ tên cán bộ cơ hữu của trường tham gia nghiên cứu
	Số lượng cán bộ được đào tạo từ hợp đồng hợp tác NCKH
	Kinh phí thực hiện (triệu đồng)


	1
	
	
	
	
	
	
	

	23. Sách chuyên khảo được xuất bản 

	TT
	Tên sách
	Chủ biên
	Tham gia
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản

	1
	
	
	
	
	

	24. Sách giáo trình được xuất bản 

	TT
	Tên sách
	Chủ biên
	Tham gia
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản

	1
	
	
	
	
	

	25. Sách tham khảo được xuất bản 

	TT
	Tên sách
	Chủ biên
	Tham gia
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản

	1
	
	
	
	
	

	26. Sách hướng dẫn được xuất bản 

	TT
	Tên sách
	Chủ biên
	Tham gia
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản

	1
	
	
	
	
	

	27. Hướng dẫn luận án tiến sĩ 

	TT
	Tên đề tài
	Tên người thực hiện
	Hướng dẫn chính/ đồng hướng dẫn
	Năm thực hiện

	1
	
	
	
	

	28. Hướng dẫn luận văn thạc sĩ 

	TT
	Tên đề tài
	Tên người thực hiện
	Hướng dẫn chính/ đồng hướng dẫn
	Năm thực hiện

	1
	
	
	
	

	29. Hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp dược sĩ đại học 

	TT
	Tên đề tài
	Tên người thực hiện
	Hướng dẫn chính/ đồng hướng dẫn
	Năm thực hiện

	1
	
	
	
	

	30. Bằng phát minh, sáng chế, bản quyền

	TT
	Tên của phát minh, sáng chế, bản quyền
	Tình trạng
(đã được cấp/đã nộp đơn)
	Số hoặc ký hiệu bằng/
Số thứ tự nộp đơn
	Ngày cấp

	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	31. Giải thưởng KH & CN

	TT
	Tên công trình
	Tên tác giả
	Tên giải thưởng
	Năm được tặng thưởng

	1
	
	
	
	


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng …năm….

Trưởng đơn vị
4

